
         LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                           Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC                                                                             

               Số : 120/TB-CĐGD                                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2021 

        Kết quả đánh giá - xếp loại  

hoạt động CĐCS năm học 2020- 2021 

 

THÔNG BÁO 
 

Kính gửi : CĐCS các trƣờng Trung học phổ thông, Trung cấp,  

                                  Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc 

  

Căn cứ vào Bảng điểm tự đánh giá – xếp loại hoạt động năm học 2020 – 2021 của các 

công đoàn cơ sở; 

Căn cứ vào phần đánh giá – xếp loại của Thường trực Công đoàn ngành Giáo dục Thành 

phố về hoạt động năm học 2020 – 2021 của các công đoàn cơ sở;  

Căn cứ Biên bản Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố ngày 

27/7/2020; 

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố thông báo đến các CĐCS  ết quả 

đánh giá - xếp loại hoạt động công đoàn  cơ sở năm học 2020 – 2021 như sau: 

  

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ - XẾP LOẠI HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 

NĂM HỌC 2020 – 2021 

  

SỐ 

TT 
TÊN ĐƠN VỊ 

TỔNG ĐIỂM 
KẾT QUẢ 

ĐÁNH GIÁ -  

XẾP LOẠI 

GHI CHÚ CĐCS 

TỰ CHẤM 

ĐIỂM CỦA 

BTV/CĐGD 

TP. HCM 

  KHỐI CÔNG LẬP         

1 THPT Trưng Vương  90.00 96.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

2 THPT  Tenlơman 89.50 94.75 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

3 THPT Bùi Thị Xuân 90.00 96.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

4 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 89.50 95.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

5 THPT Lương Thế Vinh 90.00 95.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

6 THPT Thủ Thiêm 90.00 95.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

7 THPT Giồng Ông Tố 88.00 92.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

8 THPT Lê Quý Đôn 88.00 94.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

9 THPT Marie Curie 89.00 98.25 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

10 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 90.00 96.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

11 THPT Nguyễn Thị Diệu 88.00 92.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

12 THPT Nguyễn Trãi 90.00 96.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 



SỐ 

TT 
TÊN ĐƠN VỊ 

TỔNG ĐIỂM 
KẾT QUẢ 

ĐÁNH GIÁ -  

XẾP LOẠI 

GHI CHÚ CĐCS 

TỰ CHẤM 

ĐIỂM CỦA 

BTV/CĐGD 

TP. HCM 

13 THPT Nguyễn Hữu Thọ 89.00 93.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

14 THPT chuyên Lê Hồng Phong 89.50 96.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

15 THPT Trần Khai Nguyên 90.00 98.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

16 THPT Hùng Vương 90.00 96.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

17 THPT Trần Hữu Trang 89.00 93.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

18 THPT Mạc Đĩnh Chi 90.00 99.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

19 THPT Bình Phú 87.00 91.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

20 THPT Nguyễn Tất Thành 88.00 94.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

21 THPT Phạm Phú Thứ 89.00 94.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

22 THPT Lê Thánh Tôn 88.00 90.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

23 THPT Ngô Quyền 87.00 92.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

24 THPT Tân Phong 89.00 94.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

25 THPT Nam Saigon 90.00 95.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

26 THPT Lương Văn Can 90.00 95.25 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

27 THPT Ngô Gia Tự 90.00 94.25 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

28 THPT Tạ Quang Bửu 90.00 94.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

29 THPT CNK TDTT Nguyễn Thị Định 88.50 94.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

30 THPT Nguyễn Văn Linh 89.00 93.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

31 THPT Võ Văn Kiệt 87.50 91.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

32 THPT Nguyễn Huệ 89.50 96.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

33 THPT Phước Long 89.00 96.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

34 THPT Long Trường 86.00 9100 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

35 THPT Nguyễn Văn Tăng 90.00 98.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

36 THPT Dương Văn Thì 90.00 95.75 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

37 THPT Nguyễn Du 90.00 95.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

38 THPT Nguyễn An Ninh 88.00 93.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

39 THPT Nguyễn Khuyến 90.00 97.25 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

40 THCS-THPT Sương Nguyệt Anh 87.00 93.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

41 THCS-THPT Diên Hồng 86.00 91.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 



SỐ 

TT 
TÊN ĐƠN VỊ 

TỔNG ĐIỂM 
KẾT QUẢ 

ĐÁNH GIÁ -  

XẾP LOẠI 

GHI CHÚ CĐCS 

TỰ CHẤM 

ĐIỂM CỦA 

BTV/CĐGD 

TP. HCM 

42 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 90.00 97.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

43 THPT Nguyễn Hiền 90.00 96.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

44 THPT Trần Quang Khải 90.00 95.25 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

45 THPT Thạnh Lộc 89.00 96.75 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

46 THPT Võ Trường Toản 89.00 97.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

47 THPT Trường Chinh 89.00 95.75 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

48 THPT Võ Thị Sáu 89.00 95.75 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

49 THPT Hoàng Hoa Thám 87.50 93.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

50 THPT Gia Định 89.50 98.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

51 THPT Thanh Đa 90.00 96.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

52 THPT Phan Đăng Lưu 89.00 94.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

53 THPT Trần Văn Giàu 89.50 95.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

54 THPT Phú Nhuận 90.00 95.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

55 THPT Hàn Thuyên 90.00 95.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

56 THPT Quốc tế Việt Úc 89.00 89,50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

57 THPT Gò Vấp 87.50 92.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

58 THPT Nguyễn Trung Trực 89.50 95.25 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

59 THPT Nguyễn Công Trứ 87.00 90.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

60 THPT Trần Hưng Đạo 88.00 92.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

61 THPT  Nguyễn Thái Bình 89.75 98.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

62 THPT Nguyễn Thượng Hiền 89.00 94.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

63 THPT Nguyễn Chí Thanh 89.00 92.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

64 THPT Trần Phú 90.00 95.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

65 THPT Tân Bình 89.00 95.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

66 THPT Tây Thạnh   88.00 95.25 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

67 THPT Lê Trọng Tấn 88.00 93.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

68 THPT Thủ Đức 88.00 94.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

69 THPT Tam Phú 90.00 95.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

70 THPT Nguyễn Hữu Huân 88.00 93.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 



SỐ 

TT 
TÊN ĐƠN VỊ 

TỔNG ĐIỂM 
KẾT QUẢ 

ĐÁNH GIÁ -  

XẾP LOẠI 

GHI CHÚ CĐCS 

TỰ CHẤM 

ĐIỂM CỦA 

BTV/CĐGD 

TP. HCM 

71 THPT Hiệp Bình 89.50 96.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

72 THPT Đào Sơn Tây 89.00 95.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

73 THPT Linh Trung 89.00 93.75 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

74 THPT Bình Chiểu 86.00 91.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

75 THPT Nguyễn Hữu Cầu 89.50 96.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

76 THPT Lý Thường Kiệt 89.50 95.75 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

77 THPT Bà Điểm 89.50 97.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

78 THPT Nguyễn Hữu Tiến 90.00 95.75 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

79 THPT Nguyễn Văn Cừ 90.00 96.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

80 THPT Phạm Văn Sáng 89.00 94.75 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

81 THPT Hồ Thị Bi 87.00 91.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

82 THPT Củ Chi 90.00 95.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

83 THPT Trung Phú 89.00 95.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

84 THPT An Nhơn Tây 88.00 93.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

85 THPT Quang Trung 90.00 96.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

86 THPT Trung Lập 90.00 97.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

87 THPT Tân Thông Hội 87.50 93.25 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

88 THPT Phú Hòa 89.00 95.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

89 THPT Bình Chánh 90.00 94.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

90 THPT Lê Minh Xuân 89.00 93.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

91 THPT Đa Phước 90.00 96.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

92 THPT Tân Túc 90.00 96.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

93 THPT Vĩnh Lộc B 90.00 97.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

94 THPT NK TDTT Huyện Bình Chánh 89.00 94,00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

95 THPT Phong Phú 89.00 93.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

96 THPT An Lạc 87.00 93.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

97 THPT Vĩnh Lộc 90.00 96.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

98 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 89.00 94.25 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

99 THPT Bình Tân 89.00 94.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 



SỐ 

TT 
TÊN ĐƠN VỊ 

TỔNG ĐIỂM 
KẾT QUẢ 

ĐÁNH GIÁ -  

XẾP LOẠI 

GHI CHÚ CĐCS 

TỰ CHẤM 

ĐIỂM CỦA 

BTV/CĐGD 

TP. HCM 

100 THPT Bình Hưng Hòa 90.00 96.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

101 THPT Long Thới 89.00 94.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

102 THPT Phước Kiển 89.00 95.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

103 THPT Dương Văn Dương 89.00 93.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

104 THPT Cần Thạnh 88.50 94.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

105 THPT Bình Khánh 89.00 95.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

106 THPT An Nghĩa 90.00 95.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

107 THCS-THPT Thạnh An 88.50 94.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

108 Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn 89.00 93.25 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

109 Trung tâm GDTX Chu Văn An 88.00 94.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

110 Trung tâm GDTX Tiếng Hoa 90.00 97.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

111 Mầm non Thành phố 90.00 95.75 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

112 Mầm non 19/5 Thành phố 89.00 95.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

113 Mầm non Nam Sài Gòn 88.00 93.75 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

114 PTĐB Nguyễn Đình Chiểu 88.00 94.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

115 Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM 90.00 98.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

116 TT HTPT GDHN cho người  huyết tật 89.00 93.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

117 TT HTPT GDHN Quận Tân Bình 88.00 96.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

118 TT HTPT GDHN Bình Chánh 86.00 93.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

119 Tr. tâm KTTH-HN Lê Thị Hồng Gấm 90.00 94.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

120 Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 89.00 97.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

121 Cao đẳng Kinh tế TPHCM 89.00 94.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

122 Cao đẳng KT-KT TPHCM 88.00 94.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

123 TrC KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh 90.00 97.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

124 CĐ Bách Khoa Nam Saigon 89.00 97.25 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

125 TrC KT-KT Quận 12 90.00 98.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

126 TrC Bách Nghệ TP. HCM 90.00 98.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

127 Cơ quan Sở Giáo dục & Đào tạo 90.00 96.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

128 Báo Giáo dục TP.HCM 88.00 90.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 



SỐ 

TT 
TÊN ĐƠN VỊ 

TỔNG ĐIỂM 
KẾT QUẢ 

ĐÁNH GIÁ -  

XẾP LOẠI 

GHI CHÚ CĐCS 

TỰ CHẤM 
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BTV/CĐGD 
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  KHỐI NGOÀI CÔNG LẬP      

1 TH-THCS-THPT Úc Châu 87.00 91.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

2 TH-THCS-THPT TAS Mỹ Việt 00.00 63.00 
Hoàn thành 

nhiệm vụ 
 

3 Quốc tế dạy bằng tiếng Anh 00.00 63.25 
Hoàn thành 

nhiệm vụ 
 

4 THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 00.00 63.25 
Hoàn thành 

nhiệm vụ 
 

5 THCS-THPT An Đông 00.00 63.50 
Hoàn thành 

nhiệm vụ 
 

6 THPT Thăng Long 79.50 82.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

7 THCS-THPT Quang Trung Nguyễn Huệ 88.00 91.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

8 THCS-THPT Phan Bội Châu 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì không đăng ký thi  

đua từ đầu năm học. 

9 THPT Quốc Trí 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì BCH CĐCS lâm 

thời. 

10 THCS-THPT Đào Duy Anh 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì BCH CĐCS lâm 

thời. 

11 THPT Phú Lâm 88.00 94.25 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

12 THCS-THPT Đinh Thiện Lý 87.00 91.75 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

13 THCS-THPT Sao Việt 87.00 90.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

14 THCS-THPT Đức Trí 86.50 90.75 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

15 TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm 90.00 97.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

16 THCS-THPT Hoa Sen 86.50 89.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

17 TH-THCS-THPT Quốc tế Á Châu 89.00 94.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

18 TH-THCS-THPT Vạn Hạnh 88.00 91.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

19 THCS THPT Duy Tân 87.00 89.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

20 TH-THCS-THPT Việt Úc 84.00 86.25 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

21 TH-THCS-THPT Trương Vĩnh Ký 90.00 95.75 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

22 THCS-THPT Quốc tế APU 85.00 86.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

23 THPT Trần Nhân Tông 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì không đăng ký thi  

đua từ đầu năm học. 

24 THPT Trần Quốc Tuấn 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì BCH CĐCS lâm 

thời. 

25 THCS-THPT Lạc Hồng 87.00 92.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

26 THCS-THPT Hoa Lư 88.50 90.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

27 THCS-THPT Bắc Sơn 86.00 95.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

28 THPT Việt Âu 85.50 89.25 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

29 THCS-THPT Bạch Đằng 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 

Vì BCH CĐCS lâm 

thời. 

30 TH-THCS-THPT Mỹ Việt 85.00 87.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
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31 THCS-THPT Ngọc Viễn Đông 80.00 92.25 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

32 THPT Đông Đô 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì BCH CĐCS lâm 

thời. 

33 THPT Hưng Đạo 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì BCH CĐCS lâm 

thời. 

34 THCS-THPT Đăng Khoa 84.00 85.75 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

35 TH-THCS-THPT Quốc Tế 85.50 94.25 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

36 THCS-THPT Hồng Hà 88.00 93.75 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

37 TH-THCS-THPT Việt Mỹ 00.00 63.00 
Hoàn thành 

nhiệm vụ 
 

38 THCS-THPT Việt Anh 87.00 89.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

39 THCS-THPT Phạm Ngũ Lão 88.00 90.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

40 THPT Lý Thái Tổ 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì BCH CĐCS lâm 

thời. 

41 THPT Đào Duy Từ 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì không đăng ký thi  

đua từ đầu năm học. 

42 TH-THCS-THPT Nguyễn Tri Phương 84.50 92.25 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

43 THPT Đông Dương 87.00 90.75 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

44 THPT Lam Sơn 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì không đăng ký thi  

đua từ đầu năm học. 

45 THPT Việt Nhật 81.00 83.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

46 TiH-THCS-THPT Nam Mỹ 89.00 89.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

47 THCS-THPT Phùng Hưng   00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì BCH CĐCS lâm 

thời. 

48 THCS-THPT Việt Thanh 85.50 89.25 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

49 THCS - THPT Nguyễn Khuyến 89.00 95.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

50 TH- THCS-THPT Thanh Bình 89.00 94.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

51 THCS-THPT Thái Bình 86.00 92.25 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

52 THCS-THPT Bác Ái 00.00 63.50 
Hoàn thành 

nhiệm vụ 
 

53 TH-THCS-THPT Thái Bình Dương  00.00 64.50 
Hoàn thành 

nhiệm vụ 
 

54 THCS-THPT Thủ Khoa Huân 00.00 63.50 
Hoàn thành 

nhiệm vụ 
 

55 THCS-THPT Hai Bà Trưng 86.50 87.75 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

56 THCS-THPT Nhân Văn 86.00 86.25 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

57 THCS-THPT Khai Minh 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì không đăng ký thi  

đua từ đầu năm học. 

58 THPT Vĩnh Viễn   00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì không đăng ký thi  

đua từ đầu năm học. 

59 THCS-THPT Hồng Đức 90.00 92.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

60 THCS-THPT Trí Đức 88.50 91.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

61 THCS-THPT Tân Phú 88.00 95.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
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62 THPT Minh Đức 00.00 65.50 
Hoàn thành 

nhiệm vụ 
 

63 THCS-THPT Quốc Văn Sài Gòn 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì không đăng ký thi  

đua từ đầu năm học. 

64 THPT Thành Nhân 86.50 90.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

65 THPT Huỳnh Thúc Kháng 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì không đăng ký thi  

đua từ đầu năm học. 

66 THPT Trần Cao Vân 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì BCH CĐCS lâm 

thời. 

67 THPT An Dương Vương 80.50 83.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

68 THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng 87.50 90.75 
Hoàn thành 

nhiệm vụ 
  

69 THPT Nhân Việt 85.00 92.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

70 THCS-THPT Nam Việt 90.00 94.25 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

71 TH- THCS-THPT Hoà Bình 85.50 92.75 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

72 TiH-THCS-THPT Lê Thánh Tông 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì BCH CĐCS lâm 

thời. 

73 THPT Bách Việt 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì không đăng ký thi  

đua từ đầu năm học. 

74 THCS-THPT Phan Châu Trinh 88.00 92.25 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

75 THCS-THPT Ngôi Sao 80.50 83.25 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

76 TH-THCS-THPT Chu Văn An 87.00 89.25 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

77 TiH-THCS-THPT Trí Tuệ Việt 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì BCH CĐCS lâm 

thời. 

78 TH- THCS-THPT Bắc Mỹ 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì không đăng ký thi  

đua từ đầu năm học. 

79 Cty TNHH MTV GD Đàm Lê Đức 84.50 86.75 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

80 Trung cấp Đông Dương 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì không đăng ký thi  

đua từ đầu năm học. 

81 Trung cấp TT KT & DL TPHCM 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì không đăng ký thi  

đua từ đầu năm học. 

82 Trung cấp Bến Thành 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì không đăng ký thi  

đua từ đầu năm học. 

83 Trung cấp CNTT Sài Gòn 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì không đăng ký thi  

đua từ đầu năm học. 

84 CTCP ĐT&PT GD Khôi Nguyên 87.00 91.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

85 Trung cấp Vạn Tường  86.00 86.25 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

86 Trung cấp Hồng Hà      00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì BCH CĐCS lâm 

thời. 

87 Trung cấp Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh 84.50 88.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

88 Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì không đăng ký thi  

đua từ đầu năm học. 

89 Trung cấp Việt Khoa 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì không đăng ký thi  

đua từ đầu năm học. 

90 Trung cấp Tin học  inh Tế Saigon 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì không đăng ký thi  

đua từ đầu năm học. 

91 Trung cấp Mai Linh 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì BCH CĐCS lâm 

thời. 

92 Trung cấp Tổng hợp TP.HCM 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì không đăng ký thi  

đua từ đầu năm học. 

93 Trung Cấp Sài Gòn 00.00 63.00 
Hoàn thành 

nhiệm vụ 
 

94 Cao đẳng Y Dược Hồng Đức 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì không đăng ký thi  

đua từ đầu năm học. 
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95 Trung cấp Tổng hợp Sài Gòn  00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì BCH CĐCS lâm 

thời. 

96 Trung cấp KT-KT Tây Nam Á 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì BCH CĐCS lâm 

thời. 

97 Trung cấp Phương Nam 84.50 85,00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

98 Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh 00.00 00.00 
Không đánh giá - 

xếp loại 
Vì không đăng ký thi  

đua từ đầu năm học. 

99 Trung cấp Âu Việt 00.00 63.00 
Hoàn thành 

nhiệm vụ 
 

100 Trung cấp Đại Việt 87.00 85.50 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

101 Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn 90.00 96.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
  

102 Trung cấp Quang Trung 82.00 87.75 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

103 Trung cấp Bách khoa Sài Gòn 87.00 88.00 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

 

                       TM. BAN THƢỜNG VỤ 

                          CHỦ TỊCH 

 

                          (đã ký) 

 

 

                         Nguyễn Thị Gái 

Tổng hợp kết quả đánh giá - xếp loại : 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ   : 183 

- Hoàn thành nhiệm vụ   :   13 

- Không hoàn thành nhiệm vụ :   00 

- Không xếp loại    :   35 

  Gồm: + 15 BCH CĐCS lâm thời; 

            + 20 CĐCS  hông đăng  ý thi đua từ đầu năm học. 

 


